
Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng Công tác HSSV Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CẤP HỌC BỔNG

TTTN

4

ĐMH

L1 L2 Làm TK L1 L2 Làm TK L1 L2 Làm TK Làm TK 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 18Q604P022 Cồ Vũ Anh  Tú 7.4 7.4 8.8 8.8 9.0 9.0 9.0 8.7 Tốt 1

12 18Q604P018 Vũ Quốc  Sơn 7.1 7.1 8.8 8.8 9.0 9.0 9.0 8.7 Tốt 2

16 18Q604P025 Trần Thanh  Xuân 7.4 7.4 8.5 8.5 8.0 8.0 9.0 8.3 Tốt 3

10 18Q604P015 Nguyễn Thị Minh  Nguyệt 7.0 7.0 8.5 8.5 8.0 8.0 9.0 8.3 XS 4

13 18Q604P019 Nguyễn Ngọc  Thắng 6.6 6.6 7.5 7.5 9.0 9.0 9.0 8.2 Khá 1

1 18Q604P001 Phạm Quế  Anh 7.1 7.1 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.2 Khá 2

5 18Q604P009 Nguyễn Xuân  Khánh 8.0 8.0 8.3 8.3 8.0 8.0 8.0 8.1 Tốt 5

11 18Q604P017 Nguyễn Thu  Phương 7.1 7.1 7.5 7.5 8.0 8.0 9.0 8.0 Tốt 6

2 18Q604P004 Ngô Đình  Hoan 7.4 7.4 8.3 8.3 8.0 8.0 8.0 8.0 Tốt 7

6 18Q604P010 Hoàng Hương  Lan 7.4 7.4 8.3 8.3 8.0 8.0 8.0 8.0 Tốt 8

4 18Q604P008 Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 7.7 7.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 Tốt 9

9 18Q604P014 Lê Trung Nam 6.4 6.4 7.5 7.5 8.0 8.0 9.0 7.9 Tốt 3

3 18Q604P005 Chử Đức Hùng 7.7 7.7 7.8 7.8 8.0 8.0 8.0 7.9 Tốt 4

14 18Q604P020 Nguyễn Trọng  Thạo 6.3 6.3 7.5 7.5 9.0 9.0 8.0 7.9 Tốt 5

8 18Q604P013 Trần Nhật Long 6.6 6.6 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8 Tốt 6

7 18Q604P012 Đoàn Nguyễn Long 6.7 6.7 7.8 7.8 8.0 8.0 8.0 7.8 Tốt 7

Các học sinh sinh viên kiểm tra lại các thông tin, nếu có ý kiến thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo và PCTHSSV 

trong vòng 3 ngày kể từ ngày có thông báo này (Ngày 28 tháng 12 năm 2021).

Rèn luyện

Trung 

bình 

chung 

học kỳ
Tên
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